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 UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

    

         

 DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-SXD ngày        tháng        năm 2023 của Sở Xây dựng Quảng Bình)  

STT Tên tổ chức 

Số 

ĐKKD/QĐ 

thành lập 

Họ và tên 

(Người đại 

diện theo pháp 

luật) 

Địa chỉ trụ sở chính Lĩnh vực hoạt động 

Hạng 

lĩnh 

vực 

          (1) (2) (3)   

1 Công ty TNHH Đông Tây 3100474263 Đặng Ngọc Sỹ 

Số 40 đường Nguyễn 

Bỉnh Khiêm, phường 

Đồng Hải, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. 

Thi công xây dựng 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

2 
Công ty TNHH Xây dựng 

và Dịch vụ Minh Khôi 
3101075550 

Nguyễn Tiến 

Dũng 

Số 11 đường Nguyễn Hữu 

Cảnh, thị trấn Đồng Lê, 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

Tư vấn quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng 

  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 
Giao thông 

đường 

bộ 
III 
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3 
Công ty TNHH Đầu tư 

Xây dựng Tất Phát 
3101059830 Nguyễn Tất Vũ 

Xã Lộc Ninh, thành phố 

Đồng Hới, tỉnh Quảng 

Bình. 

Khảo sát xây dựng 
Địa chất công 

trình 
  III 

4 
Công ty TNHH Xây dựng 

Tổng hợp Đại Dương 
3100307142 

Trần Hải 

Dương 

Phường Quảng Thọ, thị 

xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình 

Thi công xây dựng 

công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  II 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 
Hạ tầng kỹ thuật   III 

5 
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây dựng Lê Nguyễn 
3101013096 Trần Đăng Ninh 

Tổ dân phố 2, phường 

Nam Lý, thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình. 

Khảo sát xây dựng Địa hình   III 

          Khảo sát xây dựng 
Địa chất công 

trình 
  III 

6 Công ty TNHH Gia Phát 3100657588 Trần Văn An 

Thôn 3, xã Lộc Ninh, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh 

Quảng Bình. 

Thi công xây dựng 

công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 
Giao thông 

đường 

bộ 
III 
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7 
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Quảng Trạch 
3100956443 Trần Văn Hải 

Số 101 đường Hùng 

Vương, phường Ba Đồn, 

thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng 

Bình. 

Khảo sát xây dựng Địa hình   III 

          
Tư vấn quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng 

  III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

8 
Công ty TNHH Đầu tư 

Dũng Phong 
3101127336 Lê Trung Hải 

Thôn Liên Sơn, xã Mai 

Hóa, huyện Tuyên Hóa, 

tỉnh Quảng Bình. 

Tư vấn quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng 

  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 
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Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Hạ tầng kỹ thuật   III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 
Giao thông 

đường 

bộ 
III 

          
Thi công xây dựng 

công trình 
Hạ tầng kỹ thuật   III 

10 

Công ty TNHH Tư vấn 

Thiết kế và Xây dựng Đức 

Phương 

3101127382 
Nguyễn Thị 

Quỳnh 

Tiểu khu 10, thị trấn 

Hoàn Lão, huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình. 

Khảo sát xây dựng Địa hình   III 

          
Lập thiết kế quy 

hoạch xây dựng 

Lập thiết kế quy 

hoạch xây dựng 
  III 

          
Tư vấn quản lý dự 

án đầu tư xây dựng 

Tư vấn quản lý 

dự án đầu tư xây 

dựng 

  III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

          

Thiết kế, thẩm tra 

thiết kế xây dựng 

công trình 

Hạ tầng kỹ thuật   III 
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Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Dân dụng và 

Công nghiệp 
  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Giao thông 
đường 

bộ 
III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Nông nghiệp và 

PTNT 
  III 

          

Tư vấn giám sát thi 

công xây dựng công 

trình 

Hạ tầng kỹ thuật   III 
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